GV: Vũ Thị Hảo                            Kế hoạch dạy học lớp 4D                    Năm học: 2023 – 2024

TUẦN 18
Ngày soạn: 02/01/2024
Ngày dạy : 08/01/2024                   

Thứ hai, ngày 08 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng     

HĐTN (SHDC)

Tập trung dưới cờ

Toán

EM VUI HỌC TOÁN (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt
- Rèn kĩ năng lập kế hoạch cho một số dự án nhỏ. Vận dụng giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để đưa ra kế hoạch. Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách thực hiện. 
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Ai nhanh, ai đúng”.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu, dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Dự án nhỏ.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận, suy nghĩ, chia sẻ cách lập dự án nhỏ theo nhóm tự chọn không quá 4 bạn.

- GV hướng dẫn lập dự án.

- Gọi các nhóm trình bày cách thực hiện phép tính trên.

- GV nhận xét, chốt cách tính.

- GV và các nhóm khác góp ý bổ sung.

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống sau:

Các em thấy rằng để chuẩn bị cho chuyến tham quan du lịch hay hoạt động học tập trải nghiệm được an toàn, đầy đủ và vui vẻ thì chúng ta phải chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận đúng không. Bên cạnh đó bố mẹ các em còn chuẩn bị một khoản tiền để chi trả cho các hoạt động trong chuyến đi đó. Các em còn nhỏ cần cố gắng học tập thật chăm chỉ, ngoan ngoãn và học thật giỏi để bố mẹ có thể yên tâm làm việc và sẽ thưởng cho chúng ta thật nhiều chuyến đi bổ ích đúng không nào?

- GV hỏi HS để HS chú ý và cố gắng nhiều hơn trong học tập.

- GV nhắc HS chuẩn bị 1 số hộp quà có ghi giá tiền, phiếu ghi mệnh giá tiền khác nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS nghe và chơi theo hướng dẫn.

- Lắng nghe.

- HS đọc.

- HS thực hiện.

- HS nêu các nội dung cần có trong dự án nhỏ.

 - 1, 2 nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- Theo dõi.

- HS nghe và cố gắng.

- HS chia sẻ cảm nhận về tình huống cô vừa nêu trên.

- Lắng nghe, chuẩn bị cho bài học sau.
- Lắng nghe.



Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 1) 

I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS, HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng / phút, học thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa cuối HK I. Hiểu bài thơ Đồng dao tặng mẹ tặng ba là lời tâm sự của một bạn nhỏ ở nhà gửi ba mẹ để ba mẹ yên tâm làm việc; thể hiện cách hiểu đó bằng một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ về bạn nhỏ trong bài thơ. Tìm được một số danh từ, động từ, tính từ trong bài thơ.
- Có biểu hiện tích cực trong việc tham gia hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập

- Yêu nước, yêu thiên nhiên đất nước. Ham đọc sách, yêu thích môn học.

* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi. 

HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động.
- GV yêu cầu HS nêu lại tên các chủ điểm đã học

- GV giới thiệu bài học

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
- GV chuẩn bị trò chơi “Hộp bí mật”

- Luật chơi: Mỗi học sinh sẽ bóc thăm một lá thăm để chọn đoạn, bài đọc kèm câu hỏi đọc hiểu. 

- GV gọi ngẫu nhiên hoặc có thể gọi theo tinh thần xung phong.

- GV chấm điểm và lựa chọn những HS có kĩ năng đọc tốt để khen thưởng.

b) Đọc hiểu và luyện tập

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, đọc thầm bài đồng dao và làm vào vở bài tập các bài tập trong SGK.

- GV hướng dẫn HS đọc và chữa bài tập (Bài 1, bài 2)

- GV chữa bài, nhận xét và kết luận.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn (bài 3)

- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài văn hay.

3. Vận dụng

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS đọc thành tiếng chưa đạt chuẩn, chuẩn bị để kiểm tra lại vào buổi sau
	- HS nêu tên các chủ điểm.

- HS lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe luật chơi và ghi nhớ. 

- HS có thể xung phong để dành quyền bốc thăm.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu và làm bài tập.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- Lắng nghe và thực hiện.



Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS, HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng / phút, học thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa cuối HK I. Nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn đã viết của bản thân, tự sửa được các lỗi về bố cục bài văn, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
- Biết tự nhận biết và sửa được lỗi cho bài văn của mình.
- Chăm chỉ học tập, Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- GV yêu cầu HS nêu lại tên các chủ điểm đã học

- GV giới thiệu bài học

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
- GV tổ chức cho những HS chưa được kiểm tra ở tiết trước bốc thăm đoạn, bài đọc và câu hỏi đọc hiểu.

- GV chấm điểm theo những tiêu chí đã đưa ra.

- GV tuyên dương và nhăc nhở những HS còn chậm kí năng đọc rèn luyện thêm.

b) Trả bài viết

- GV nêu nhận xét chung về bài làm của HS trước lớp.

- Tuyên dương những HS tiến bộ.

- GV liệt kê những lỗi mà HS thường gặp để rút kinh nghiệm:

+ Lỗi về cấu tạo.

+ Lỗi về nội dung.

- GV hướng dẫn HS sửa một số lỗi tiêu biểu.

- GV trả bài viết cho HS

- Yêu cầu HS đổi bài cho bạn để kiểm tra việc sửa lỗi.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS đọc thành tiếng chưa đạt chuẩn, chuẩn bị để kiểm tra lại vào buổi sau
	- HS nêu tên các chủ điểm.

- HS lắng nghe.

- HS bốc thăm theo sự hướng dẫn của GV.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- HS rèn luyện đọc thêm ở nhà.

- HS lắng nghe và khen ngợi bạn.

- HS tham gia sửa lỗi.

- HS xem bài viết và sửa các lỗi để bài viết hay hơn.

- HS thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



Buổi chiều     

                                                Khoa học

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
I. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập, củng cố kiến thức về khoa học ở học kì I. 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động học tập. Tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi.

HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Hát và khởi động theo nhạc.

- Giới thiệu bài.

2. Luyện tập, thực hành

- Yêu cầu học sinh ôn luyện lại và ghi chép vào phiếu học tập.

- Gv cùng HS nhận xét, chốt.

- Tổ chức cho HS chơi trò “ Rung chuông vàng”.

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

3. Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của tiết học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Ôn tập kiến thức đã học.
	- Hát và khởi động theo nhạc.

- Lắng nghe.

- HS thực hiện

- Hs lắng nghe.

- Hs lần lượt trả lời.

- Hs lắng nghe.

- Hs lắng nghe và thực hiện.



Công nghệ

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I


Đạo đức
ÔN TẬP TỔNG HỢP (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt

- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học trong học kì I. Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.

- Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.

- Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động. Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi.

HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV tổ chức múa hát bài “Bài ca xây dựng”.

+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bài hát nói về điều gì?

+ GV hỏi thêm: Em có yêu quý các chú công nhân nghề xây dựng?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động thực hành:

Hoạt Động 1: Tìm hiểu truyện: “Liều mình bảo vệ tài sản của người khác”.
- GV chiếu trên màn hình video câu chuyện.

- Yêu cầu lớp tạo nhóm 2, thảo luận trả lời các câu hỏi về nội dung truyện trên màn hình: 

+ Video câu chuyện nói về nhân vật nào? Người đó nhặt được thứ gì khi đang làm việc?

+ Người đó đã gặp nguy hiểm gì?

+ Kết quả câu chuyện ra sao?

+ Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?

- GV nhận xét, kết luận về việc bảo vệ, tôn trọng tài sản của người khác, nhặt được của rơi, trả người đánh mất...

Hoạt động 2: Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm những biểu hiện của yêu lao động và lười lao động rồi ghi vào phiếu học tập theo hai cột.

- GV chụp bài làm của một số HS, chiếu trên màn hình.

- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.

HĐ3: Bài tập 2: Xử lý tình huống

- GV yêu cầu HS thảo luận.

- GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả

- GV mời HS nhận xét nhóm bạn

- GV nhận xét, kết luận.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- Tổ chức cho HS thi tìm các câu ca dao tục ngữ nói ca ngợi tình yêu lao động, ý thức bảo vệ tài sản người khác, bảo vệ của công.

- Gọi HS trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất. 

- Dặn HS về xem lại bài, chuẩn bị bài 5 (tiết 2).
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

- HS chia sẻ nội dung bài hát.

- HS trả lời theo suy nghĩ và ước mơ của mình.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi video. 

- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng.

- Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.

- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Học sinh suy nghĩ, làm việc cá nhân vào phiếu học tập.

- HS quan sát, nhận xét.

- HS làm việc nhóm 4.

- Lắng nghe.
- HS tham gia chơi. 

- 1HS nêu .

- 3-5 HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân.
- Lắng nghe.



KNS
SỬ DỤNG THUỐC BÔI ĐÚNG CÁCH

Ngày soạn: 02/01/2024

Ngày dạy : 09/01/2024                   

Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024
Toán

EM VUI HỌC TOÁN (TIẾT 2)
               
 I. Yêu cầu cần đạt

- Đổi tiền, tính tiền gắn với tình huống cụ thể. Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Chủ động  thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung. Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 1: Trò chơi “Đổi quà”

- GV nhờ HS báo cáo sự chuẩn bị đã giao từ tiết học hôm trước.

a) Chuẩn bị:

+ Một số hộp quà có ghi giá tiền

+ Phiếu ghi câu hỏi liên quan đến các kiến thức đã học.

+ Các phiếu ghi mệnh giá tiền khác nhau.

b) Cách chơi:

- Mời cả lớp tham gia trò chơi theo nhóm 4 để cùng nhau trao đổi và thực hiện các nội dung, cách chơi như sau:

+ HS truyền bóng đến khi dừng nhạc, người có bóng được quyền rút một tờ phiếu đọc câu hỏi và trả lời. Nếu trả lời đúng nhận được 50 000 đồng, nếu trả lời sai không nhận được tiền.

+ Thực hiện như vậy nhiều lần cho đến khi hết thời gian quy định.

+ Hết thời gian HS tính số tiền có được và chọn hộp quà tương ứng với số tiền mình có.

- GV cho từng nhóm đọc số tiền mình có được với hộp quà tương ứng. Hỏi HS và so sánh hộp quà theo giá tiền.

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.

3. Vận dụng trải nghiệm.

- GV tổ chức vận dụng bằng tình huống.
- GV mời một số em tính và đưa ra kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.
- 3 nhóm trưởng báo cáo.

- Cả lớp tham gia chơi trò chơi theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ.

+ Các nhóm tiến hành chơi.

- Các nhóm thi đua trình bày hộp quà. Nhóm nào có được hộp quà với mệnh giá lớn nhất và được xếp vị trí nhất, nhì, ba,...

- HS thực hiện

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS đọc tình huống của GV nêu.

- HS tính tiền và đưa ra kết quả theo hiểu biết của mình.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS, HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng / phút, học thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa cuối HK I. Nghe và kể lại được câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát. Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Vàng bạc không tạo nên hạnh phúc; lòng tham không tạo nên hạnh phúc. Muốn có cuộc sống sung sướng thì phải lao động.
- Biết kể chuyện và trao đổi cùng các bạn chủ động, tự nhiên, tự tin; nhìn vào mắt người cùng trò chuyện
- Chăm chỉ học tập, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- GV yêu cầu HS nhảy bài nhảy khởi động

- GV ổn định lớp học

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
- Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng kèm câu hỏi đọc hiểu

- GV nhận xét.

b) Kể chuyện

* Nghe và kể chuyện trong nhóm

- GV cho HS xem video kể câu chuyện.

- Yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý, HS kể lại câu chuyện trong nhóm.

* Kể chuyện trước lớp

- GV tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp.

* Trao đổi về câu chuyện
- Câu chuyện nói với em điều gì ?
- Theo em, muốn có cuộc sống sung sướng cần làm gì ?

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học.
	- HS nhảy

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS xem video.

- HS thực hiện.

- HS xung phong thi kể chuyện trước lớp.

- HS trả lời.
- Lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe và thực hiện.



Tiếng Anh
GV chuyên soạn giảng

Tiếng Anh

GV chuyên soạn giảng

Ngày soạn: 02/01/2024

Ngày dạy : 10/01/2024                   

Thứ tư, ngày 10 tháng 01 năm 2024
Toán

ÔN TẬP CHUNG ( TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã Học kì I ( qua các chủ đề I và II) về: số và các phép tính với số tự nhiên có nhiều chữ số; Đo lường và hình học; giải toán có lời văn và một số yếu tố thống kê. Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Chủ động  thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung. Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động thực hành, luyện tập.

Bài 1: Chọn đáp án đúng

- GV cho HS suy nghĩ và làm bài cá nhân.

- HS suy nghĩ và làm bài tập cá nhân trong thời gian 10 phút.

- GV gọi nối tiếp HS đọc đáp án và nêu cách làm.

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả trò chơi. Tuyên dương các nhóm.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- GV mời cả lớp làm nhóm 2, cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời (bằng bảng con hoặc giấy nháp) 

- GV gọi 4 HS đại diện 4 nhóm lên bảng thực hiện đặt tính rồi tính. Nêu cách thực hiện

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Đọc các thông tin sau. 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân trong nháp hoặc trong phiếu bài tập.

- GV gọi HS nêu dạng toán? Tìm hướng giải

- HS làm bài cá nhân, GV gọi nối tiếp để HS đọc bài làm.

- GV mời một số HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng trải nghiệm .

- Qua bài học hôm nay các em đã được làm quen với cách kiểm tra, đánh giá. Em hãy tích cực chuẩn bị tốt cho việc đánh giá Học kỳ I.
- Nhận xét tiết học.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- HS suy nghĩ làm bài tập 1

- HS nối tiếp làm bài.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Cả lớp làm việc nhóm 2 cùng nhau suy nghĩ và đưa ra câu trả lời.

- 4HS lên bảng tính và nêu cách thực hiện tính.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.

- Cả lớp làm việc cá nhân các bài tập theo yêu cầu.

- HS nêu dạng toán.

- 3HS nối tiếp nêu bài giải.

- Một số HS khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS chú ý.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS, HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng / phút, học thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa cuối HK I. Nghe – viết đúng chính tả bài Những loài cây có chất độc. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài chính tả: Cung cấp thông tin về một số loài cây có chất độc để nhắc HS tránh tiếp xúc gần với những loài cây đó. Ôn tập về dấu gạch ngang (dùng để liệt kê)
- Tích cực, chủ động trong học tập.
- Chăm chỉ rèn luyện chữ viết và có ý thức hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Tivi, máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- GV yêu cầu HS nêu lại tên các chủ điểm đã học

- GV giới thiệu bài học

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
- Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng kèm câu hỏi đọc hiểu

- GV nhận xét.

b) Nghe – viết

- GV đọc mẫu bài chính tả Những loài cây có chất độc.

- Yêu cầu HS viết một số từ mới, từ dễ viết sai vào nháp.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV đọc cho HS viết chính tả.

- GV chấm, nhận xét bài cùa HS, chiếu một số bài viết đẹp cho HS quan sát.

c) Trả lời câu hỏi

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu ở phần C.

- Dấu gạch ngang trong đoạn văn trên được dùng để làm gì ?.

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.

3. Vận dụng

- GV nhận xét tiết học.
	- HS nêu tên các chủ điểm.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS nghe – viết.

- HS quan sát.

- HS đọc yêu cầu.

- Dấu gạch ngang được dùng để đánh dấu đoạn liệt kê.

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.



Tiếng Anh

GV chuyên soạn giảng

Tiếng Anh

GV chuyên soạn giảng

Buổi chiều     

Lịch sử và Địa lí

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt

- Tiếp tục củng cố những kiến thức lịch sử địa lý đã học
- Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập.
-  Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV cho học sinh hát tập thể

2. Luyện tập

- GV tổ chức cho HS ôn tập thông qua trả lời 1 số câu hỏi ra phiếu học tập

- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp

- GV quan sát, lắng nghe, bổ sung

Câu 1: Bắc Giang tiếp giáp với những tỉnh nào?
Câu 2: Hà Nội trải qua những lần đổi tên nào?

Câu 3: Em hãy cho biết khu vực nào nước ta có mùa đông lạnh nhất cả nước?

Câu 4: Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 5: Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp

Câu 6: Em hãy cho biết 2 nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

Câu 7: Vì sao đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?
Câu 8: Vì sao Lí Công Uẩn dời đô về Đại La?

3. Vận dụng

- GV tổ chức cho HS chia sẻ những điều ôn tập được sau tiết học
	- HS hát

- HS trả lời ra phiếu học tập

- Đại diện HS trình bày trước lớp

- HS khác lắng nghe, bổ sung

- Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 

- HS kể tên

- Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ

- HS nếu

- Sông Hồng và sông Thái Bình

- Văn Lang, Âu Lạc

- Vì đồng bằng bắc bộ có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm trông.
- HS trả lời

- HS chia sẻ





Tăng cường Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập lại kiến thức đã học.. Thực hành làm đúng bài tập.
- Phát triển năng lực tư duy cho HS, năng lực tự học và giải quyết vấn đề. Biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
- Học sinh chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì học tập.

* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK, Vở ôn Tiếng Việt .

- HS: VBT, SGK.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định lớp

- Hát tập thể.

2. Luyện tập, thực hành

- Luyện đọc các bài đã học.
- Thực hành làm: Bài tập tiếng Việt

- GV hướng dẫn HS kiểm tra bài tập Tiếng Việt 

- Nhận xét bài làm của HS. 

3. Vận dụng

- GV cho HS đọc lại bài tập đọc.

- Về nhà ôn bài cùng chia sẻ với các bạn. chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết ôn luyện.

- Nhắc nhở hs thực hiện tốt ATGT.
	- Ổn định

- Hát

- Luyện đọc

- Làm bài tập cá nhân.

- Lắng nghe

- Luyện đọc lại

- Lắng nghe.

- Lắng nghe



Nghệ thuật (Âm nhạc)

Đ/C Chiến soạn giảng
Ngày soạn: 02/01/2024

Ngày dạy : 11/01/2024                   

Thứ năm, ngày 11 tháng 01 năm 2024
Nghệ thuật (Mĩ thuật)

Đ/C Giang soạn giảng

Toán

ÔN TẬP CHUNG (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã Học kì I ( qua các chủ đề I và II) về: số và các phép tính với số tự nhiên có nhiều chữ số; Đo lường và hình học; giải toán có lời văn và một số yếu tố thống kê. Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Chủ động thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung. Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV cho HS hát khởi động theo nhạc.

- Giới thiệu vào bài.

2. Hoạt động thực hành, luyện tập.

Bài 4: Làm việc cá nhân vào vở bài tập.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- GV mời 1 HS tóm tắt bài toán.

- GV gọi HS nêu dạng toán, nêu hướng giải.

- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.

Bài 5: HS làm bài vào vở

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV mời 1HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét chốt kết quả.

Bài 6: HS làm bài nhóm đôi

- GV gọi HS đọc bài toán.

- Yêu cầu HS phân tích và tóm tắt bài.

- GV chia nhóm HS thảo luận tìm hướng giải

- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài 7: HS thảo luận nhóm 4

- HS bài toán.

- GV yêu cầu HS phân tích bài toán

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Gv cho HS thảo luận làm theo nhóm 4.

- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài.

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lời giải đúng.

3. Vận dụng trải nghiệm .

- Qua bài học hôm nay các em đã được làm quen với cách kiểm tra, đánh giá. Em hãy tích cực chuẩn bị tốt cho việc đánh giá Học kỳ I.
- Nhận xét tiết học
	- HS hát khởi động theo nhạc.
- Lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 4.

- 1 HS đứng tại chỗ, tóm tắt bài toán.

- GV mời cả lớp làm bài giải vào vở.
- 1HS đọc yêu cầu bài tập

- HS phân tích bài tập.

-1HS lên bảng làm bài.
- HS đọc bài toán.

- HS tóm tắt.

- HS thảo luận.

- 2HS lên bảng chữa bài.

- HS đọc bài toán

- HS phân tích.

- Dạng toán trung bình cộng.

- HS thảo luận.
- HS làm bài.

- HS nhận xét

- HS chú ý
- HS chú ý.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 5)

I. Yêu cầu cần đạt

- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS, HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng / phút, học thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa cuối HK I. Ôn luyện về chủ ngữ.
- Biết biết cùng các bạn thảo luận nhóm để ôn tập.
- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước, tình cảm gia đình.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- GV tổ chức cho HS nhảy múa bài hát Chicken dance.

- GV ổn định tổ chức.

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
Cách tiến hành:

- Từng HS lên bốc thăm để chọn đoạn, bài đọc hoặc đọc thuộc lòng kèm câu hỏi đọc hiểu

- GV nhận xét.

b) Ôn luyên về chủ ngữ

Bài 1

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn HS làm bài tập vào VBT Tiếng Việt.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

Bài 2

- Yêu cầu HS viết đoạn văn vào VBT và gạch dưới CN ở mỗi câu trong đoạn.

- GV kiểm tra, chiếu bài của HS nhận xét.

3. Hoạt động Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS.
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS thực hiện.

- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát, rút kinh nghiệm và học hỏi những đoạn văn hay.

- Lắng nghe và thực hiện.



Tiếng Việt

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 6)

I. Yêu cầu cần đạt

- HS hiểu bài đọc, trả lời được các câu hỏi trong bài.
- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm để đặt câu đố.
- Có ý thức ôn tập chăm chỉ, tự giác.
II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- GV yêu cầu HS hát bài hát yêu thích

2. Hoạt động 2: Luyện tập

a) Đánh giá kĩ năng đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt

- Yêu cầu HS đọc bài tập, thực hiện vào VBT.

- GV quan sát, hỗ trợ học sinh.

- GV chiếu một số bài của HS để nhận xét

3. Hoạt động Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS quan sát.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 02/01/2024

Ngày dạy : 12/01/2024                   

Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2024
Buổi chiều     

Khoa học

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Tăng cường Toán
ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt 
- Ôn tập các kiến thức đã học. Vận dụng vào thực hành làm các bài tập trong vở ôn Toán.
- Phát triển các năng lực tự học và tự chủ làm bài trên lớp, ở nhà.

- Góp phần hình thành phẩm chất: chăm chỉ trong làm toán, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Sách giáo khoa, Vở ôn Toán.
- HS: Vở, SGK, bộ đồ dùng học toán.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Hát tập thể

2. Luyện tập thực hành

- Tổ chức cho học sinh làm các bài tập trong vở bài tập.

- Học sinh làm bài cá nhân vào vở

- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn.

- Hướng dẫn và giúp đỡ HS gặp khó khăn

- Hướng dẫn đối với bài tập khó.

- Nhận xét và sửa lỗi bài làm của học sinh để 

3. Vận dụng

- Về nhà các em ôn lại bài học

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

- Thực hành làm bài tập

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Lắng nghe



Hoạt động trải nghiệm - TĐTV
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ EM

I. Yêu cầu cần đạt

- HS tự làm được sản phẩm đơn giản về nghề truyền thống quê hương. Có thể cho HS trình bày sản phẩm bằng tranh, ảnh. Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Có khả năng tự thiết kết trnah, ảnh về sản phẩm truyền thống của quê hương. Thiết kế tranh sáng tạo, độc đáo và có ý nghĩa.

- Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm. Có tinh thần chăm chỉ để hoàn thành sản phẩm.

* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Máy tính, tivi.

HS: Sách giáo khoa, vở.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

- GV tổ chức cho HS trưng bày toàn bộ sản phẩm các em lên mặt bàn đã chuẩn bị ở nhà từ việc giao nhiệm vụ ở tiết học trước.
- Mời học sinh nhận xét và quan sát sản phẩm của bạn. Đưa ra ý kiến của mình sau khi quan sát.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.

2. Sinh hoạt cuối tuần:

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)

- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:

+ Sinh hoạt nền nếp.

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.

3. Sinh hoạt chủ đề.

Hoạt động 3: Giới thiệu sản phẩm của nghề truyền thống quê em.

1. Tổ chức thực hiện: Làm việc nhóm

- GV  tổ chức cho HS hoạt động nhóm để chia sẻ những trải nghiệm sau chuyến tham quan làng nghề truyền thống.

- GV chia nhóm 4 cho HS thảo luận về sản phẩm mình đã chuẩn bị.

2. Tổ chức trình bày: làm việc cùng cả lớp.

- Các nhóm cử đại diện lên trước lớp chia sẻ và giới thiệu một sản phẩm của làng nghề truyền thống.

- GV khuyến khích các HS khác tương tác, đặt câu hỏi với bạn để khai thác thêm trải nghiệm của chuyến tham quan làng nghề truyền thống.

- GV khen ngợi HS tích cực tham gia trải nghiệm để tìm hiểu về làng nghề truyền thống quê hương mình. GV khuyến khích HS nâng cao ý thức giữ gìn và bảo tồn nghề truyền thống quê hương.

5. Vận dụng trải nghiệm.

- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:

+ Chia sẻ những thành quả đã cùng bạn thực hiện được.

+ Chia sẻ tình yêu, niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương mình.
*Củng cố dặn dò.

 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS để sản phẩm của mình lên mặt bàn.

- Một số HS nhận xét và đưa ra ý kiến 

- HS lắng nghe.

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

- HS lắng nghe GV phổ biến yêu càu hoạt động.

-HS thảo luận

- Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm đã chuẩn bị.

- Trao đổi, thảo luận để tìm hiểu thêm về làng nghề truyền thống qua chuyến tham quan.

- HS chú ý

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS thực hiện.

- Lắng nghe.
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Đoàn Văn Huấn.
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